MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4

NĂM HỌC: 2023 - 2024 
	Mạch nội dung/Chủ đề
	Số câu

Số điểm
	Mức 1 (50%)
	Mức 2 (30%)
	Mức 3 (20%)
	Tổng

điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Địa phương em
	Số câu
	
	
	1

( Câu 6)
	
	
	1

( Câu 9)
	`
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1

	2. Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Số câu
	2

( Câu 1,4)
	
	
	1 

(Câu 7)
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	
	1
	
	
	3
	1

	3. Đồng bằng Bắc Bộ
	Số câu
	3
(Câu 2,3, 5)
	
	
	1

( Câu 8)
	
	1

( Câu 10)
	
	

	
	Số điểm
	3
	
	
	1
	
	1
	2
	3

	Tổng
	Số câu
	5
	
	1
	2
	
	2
	
	

	
	Số điểm
	5
	
	1
	2
	
	2
	6
	4


	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ………
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KỲ I

	TRƯỜNG :
	NĂM HỌC 2023 - 2024


MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ  LỚP 4
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề )
Họ và tên học sinh:................................................................Lớp: 4.............................

(Học sinh làm bài trực tiếp trên đề)
	Điểm


	Lời nhận xét của giáo viên
…………………….………………………………………………..

……………………………….………………….………………….
…..……………………………………………………………….


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
 Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. ( Từ câu 1 đến câu 6)
Câu 1.  Đặc điểm của đồi ở vùng trung du Bắc bộ là: 

A. Đồi với các đỉnh tròn, sườn dốc.           B. Đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.
C. Đồi với các đỉnh nhọn, sườn dốc.          D. Đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.
Câu 2. Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La)  thuộc vùng nào?
A. Đồng bằng Bắc Bộ                               B. Đồng bằng Nam Bộ
C. Trung du và miền núi Bắc Bộ              D. Tây Nguyên

Câu 3. Hát Then là loại hình diễn xướng âm nhạc dân gian của những dân tộc nào?
A. Tày, Nùng, Lô Lô                B. Tày, Mông, Nùng    
C. Tày, Nùng, Thái                   D. Thái, Tày, Dao.
Câu 4.  Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?
A. Ngày 10/3 (âm lịch) tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám.

B. Ngày 10/3 (âm lịch) tại Hoa Lư, Ninh Bình.
C. Ngày 10/3 (âm lịch) tại Đông Anh, Hà Nội.

D. Ngày 10/3 (âm lịch) tại Việt Trì, Phú Thọ.  
Câu 5. Sự kiện lịch sử nào dưới đây gắn với lịch sử Thăng Long - Hà Nội?
A. Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)      B. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị (1945)

C. Đại thắng mùa xuân năm 1975             D. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (1972)    

Câu 6.  Khu di tích Văn miếu Quốc tử giám được xây dựng từ thời nào?

A.Thời Nguyễn                  B. Thời Lý                C.Thời Trần               D. Thời Lê

Câu 7. Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) cho những thông tin dưới đây về một số nét văn hóa truyền thống vùng Đồng bằng Bắc bộ. 
	Thông tin
	Đúng (Đ)
	Sai (S)

	a, Làng quê truyền thống ở vùng Đồng bằng Bắc bộ thường có lũy tre, cổng làng, cây đa, giếng nước, đình làng.
	
	

	b, Nhà truyền thống ở vùng Đồng bằng Bắc bộ thường là nhà cao tầng, xây bằng gạch ngói.
	
	

	c, Vùng đồng bằng Bắc bộ có nhiều lễ hội lớn.
	
	

	d, Lễ hội được tổ chức để cầu mong may mắn đến với mọi người.
	
	


II. PHẦN TỰ  LUẬN: 

Câu 8. Nêu các biện pháp để bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai ở trung du và miền núi Bắc bộ? 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. Vì sao năm 1010, vua Lý Thái Tổ lại dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về thành Đại La (Hà Nội)? 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. Chọn và giới thiệu một món ăn hoặc một loại trang phục hoặc một lễ hội ở địa phương em. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
Năm học: 2023 - 2024
Môn lịch sử và địa lí lớp 4

PHẦN I: Trắc nghiệm (6 điểm)
	Câu
	1 
	3 
	
	
	4

	Đáp án
	B
	B
	
	
	D

	Điểm
	1
	1
	
	
	1


Câu 2.  (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

       a - Đ; b - S;  c - Đ;  d - S

Câu 5. (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1- Lý Thái Tổ       3- Đại La
2-  Hoa Lư             4 - Thăng Long
Câu 6. (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

           a - 3; b - 4;  c - 2;  d - 1
PHẦN I: Tự luận (4 điểm)
Câu 7: (1 điểm) Vì vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt, phồn thịnh.
Câu 8: (1 điểm) 

Các biện pháp để bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai ở trung du và miền núi Bắc bộ là:  Trồng rừng, bảo vệ rừng; Xây dựng các công trình thủy lợi; Di chuyển người dân khỏi nơi có nguy cơ xảy ra thiên tai; Sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; GD ý thức bảo vệ tài ngyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai.
Câu 9: (1 điểm)  GV căn cứ vào bài làm cụ thể của HS để đánh giá cho điểm
Câu 10: (1 điểm)  HS chọn viết theo cảm nhận ,GV căn cứ vào bài làm cụ thể của HS để đánh giá cho điểm
